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C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp sè 382 tËp b - QUYÓN 2 (01.2020) 

 

M∙ Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 
C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 
 
 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 
 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M∙ Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST80 CñA Tæ CHøC Së H÷U TRÝ 
TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG Bè 

§¥N Vμ B»NG §éC QUYÒN KIÓU D¸NG C¤NG NGHIÖP 
 

(11) Sè b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp / Sè c«ng bè ®¬n 

(15) Ngμy cÊp 

(17) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc cña b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(21) Sè ®¬n 

(22) Ngμy nép ®¬n 

(23) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(28) Sè ph−¬ng ¸n yªu cÇu b¶o hé 

(30) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn 

(43) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(45) Ngμy c«ng bè b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(51) Ph©n lo¹i quèc tÕ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(54) Tªn s¶n phÈm mang kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(55) ¶nh chôp / h×nh vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(57) §Æc ®iÓm kh¸c biÖt yªu cÇu b¶o hé cña kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(62) Sè vμ ngμy nép ®¬n, sè b»ng ®éc quyÒn KDCN hoÆc sè c«ng bè ®¬n liªn quan ®Õn t¸ch ®¬n 

(71) Tªn vμ ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(72) Tªn cña t¸c gi¶ KDCN 

(73) Tªn, ®Þa chØ cña chñ b»ng ®éc quyÒn KDCN 

(74) Tªn cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 
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PHẦN I 
 

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CẤP BẰNG ĐỘC QUỀN 

 
(11) 3-0029711 
(15) 21/11/2019 (51) 23-04 
(21) 3-2018-00189 (22) 23/01/2018 
(18) 23/01/2023 
(54) MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (28) 1 
(30) 17-00727-0205 24/07/2017 MY;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/07/2018 364A 

(73) 
DAIKIN RESEARCH & DEVELOPMENT MALAYSIA SDN BHD (MY) 
Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, Taman Perindustrian Bukit Rahman 
Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia 

(72) 
1. LAM KIT YOKE (MY) 
2. ONG SEOW YAN (MY) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 3-0029712 
(15) 21/11/2019 (51) 12-13 
(21) 3-2018-00887 (22) 26/04/2018 
(18) 26/04/2023 
(54) XE KÉO (28) 1 
(30) 201730526254.1 31/10/2017 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
BYD COMPANY LIMITED (CN) 
No.3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong 518118, P. R. China 

(72) 
1. CHEN, CHAN (CN) 
2. LI, YUYOU (CN) 
3. CAO, BAOWEI (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 3-0029713 
(15) 21/11/2019 (51) 12-13 
(21) 3-2018-00888 (22) 26/04/2018 
(18) 26/04/2023 
(54) XE KÉO (28) 1 
(30) 201730525345.3 31/10/2017 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
BYD COMPANY LIMITED (CN) 
No.3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong 518118, P. R. China 

(72) 

1. LI, YUYOU (CN) 
2. WEN, SHAOHUA (CN) 
3. CAO, BAOWEI (CN) 
4. CHEN, CHAN (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 3-0029714 
(15) 21/11/2019 (51) 28-03 
(21) 3-2018-01293 (22) 25/06/2018 
(18) 25/06/2023 
(54) DỤNG CỤ LĂN ĐỂ LÀM ĐẸP (28) 1 
(30) 2017-029134 26/12/2017 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
YA-MAN LTD. (JP) 
4-4, Furuishiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo 135-0045, JAPAN 

(72) Iwao Yamazaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029715 
(15) 21/11/2019 (51) 28-03 
(21) 3-2018-01294 (22) 25/06/2018 
(18) 25/06/2023 
(54) DỤNG CỤ LĂN ĐỂ LÀM ĐẸP (28) 1 
(30) 2018-003027 14/02/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
YA-MAN LTD. (JP) 
4-4, Furuishiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo 135-0045, JAPAN 

(72) Iwao Yamazaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

13 

 

(11) 3-0029716 
(15) 21/11/2019 (51) 24-04 
(21) 3-2018-01324 (22) 28/06/2018 
(18) 28/06/2023 
(54) BĂNG VỆ SINH (28) 1 
(30) 2017-029609 28/12/2017 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
UNICHARM CORPORATION (JP) 
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111 Japan 

(72) 
1. KUDO, JUN (JP) 
2. TANIGUCHI, KENTA (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 

 
1.1  

 
 

 
 

                                                    1.2                                                                                1.3  
 
 
 

  
                                              1.4                                                                               1.5                                      1.6  1.7 
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                                    1.8                                      1.9                                                          1.10
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(11) 3-0029717 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2017-01955 (22) 28/09/2017 
(18) 28/09/2022 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/02/2018 359A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Mai Kiều Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 3-0029718 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01; 09-02 
(21) 3-2018-01510 (22) 20/07/2018 
(18) 20/07/2023 
(54) BÌNH ĐỰNG DẦU NHỚT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU NHỚT BÁCH KHOA (VN) 
67/12D ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Văn Tân (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029719 
(15) 21/11/2019 (51) 15-05 
(21) 3-2018-01544 (22) 24/07/2018 
(18) 24/07/2023 
(54) MÁY HÚT BỤI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/06/2019 375A 

(73) 
LÊ VIỆT HƯNG (VN) 
14 Lưu Hữu Phước, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(72) Lê Việt Hưng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 

 
                                                1.1                                                                                 1.2 

 

 
                                                                 1.3                                                              1.4 

 

 
1.5  

 

 
                                                           1.6                                                                 1.7 
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(11) 3-0029720 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-01891 (22) 06/09/2018 
(18) 06/09/2023 
(54) BÌNH (28) 1 
(30) 30-2018-0011380 08/03/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
LOCK & LOCK COMPANY LIMITED (KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(72) LEE, Kyung Mee (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 

 
                                    1.1                                                1.2                                                           1.3 

 

 
                    1.4                                    1.5                                         1.6                                                   1.7 
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(11) 3-0029721 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-01951 (22) 17/09/2018 
(18) 17/09/2023 
(54) CHAI (28) 1 
(30) 2018-007142 30/03/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 

(72) 
1. NAOTO MATSUTAKE (JP) 
2. GO KIRA (JP) 
3. DAI SAWADA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029722 
(15) 21/11/2019 (51) 07-07; 09-01 
(21) 3-2018-01973 (22) 19/09/2018 
(18) 19/09/2023 
(54) BÌNH (28) 1 
(30) 30-2018-0025629 01/06/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
LOCK & LOCK COMPANY LIMITED (KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(72) Kim Kwang Ik (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 

     
 

                                   1.1                          1.2                         1.3                       1.4                         1.5 
 
 
 

  
 

                                                                               1.6                         1.7 
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(11) 3-0029723 
(15) 21/11/2019 (51) 07-07; 09-01 
(21) 3-2018-01974 (22) 19/09/2018 
(18) 19/09/2023 
(54) BÌNH (28) 1 
(30) 30-2018-0025637 01/06/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
LOCK & LOCK COMPANY LIMITED (KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(72) Kim Kwang Ik (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 

 
                      1.1                              1.2                              1.3                              1.4                                  1.5  
 
 
 

 

 
                                                                           1.6                                  1.7 
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(11) 3-0029724 
(15) 21/11/2019 (51) 07-07; 09-01 
(21) 3-2018-01975 (22) 19/09/2018 
(18) 19/09/2023 
(54) BÌNH (28) 1 
(30) 30-2018-0025630 01/06/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
LOCK & LOCK COMPANY LIMITED (KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(72) Kim Kwang Ik (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 

     
 

                               1.1                            1.2                          1.3                           1.4                          1.5  
 
 
 
 

  
 

                                                                            1.6                                1.7 
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(11) 3-0029725 
(15) 21/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02008 (22) 25/09/2018 
(18) 25/09/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 
(VN) 
I-4B-2.1, đường N3, khu Công Nghệ Cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Cao Minh Hiển (VN) 
(74) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự (HUNG SON & PARTNERS) 
(55)  

 

 
1.1  

 

  
                                                                   1.2                                                   1.3 
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(11) 3-0029726 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02034 (22) 26/09/2018 
(18) 26/09/2023 
(54) CHAI (28) 2 
(30) 2018/0095 29/03/2018 SE;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG (SE) 
117 97 Stockholm, Sweden 

(72) 

1. ROWAN MILLER (GB) 
2. CLARE VICKERS (GB) 
3. IVAN BELL (GB) 
4. NICK BAKER (GB) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 

   
 
                                 1.1                                    1.2                                     1.3                                   1.4 
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                                     1.5                                 1.6                                   1.7                                 1.8 
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(11) 3-0029727 
(15) 21/11/2019 (51) 07-06 
(21) 3-2018-02108 (22) 03/10/2018 
(18) 03/10/2023 
(54) ỐNG ĐŨA ĐA NĂNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU THẮNG LỢI (VN) 
Số 334D đường Mã Lò, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Tô Lợi Thành (VN) 
(74) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM (PHANLAW VIETNAM JSC) 
(55)  
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(11) 3-0029728 
(15) 21/11/2019 (51) 09-02; 12-16 
(21) 3-2018-02326 (22) 02/11/2018 
(18) 02/11/2023 
(54) THÙNG XE MÔ TÔ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
GIVI SPA (IT) 
Via G. Ungaretti, 48 25020 Flero (BS) Italy 

(72) Visenzi Giuseppe (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 3-0029729 
(15) 21/11/2019 (51) 06-03 
(21) 3-2018-02391 (22) 13/11/2018 
(18) 13/11/2023 
(54) BÀN ĐÓNG GÓI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI MAGIX (VN) 
Số 02-04 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Hữu Tân (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 3-0029730 
(15) 21/11/2019 (51) 28-03 
(21) 3-2018-00188 (22) 23/01/2018 
(18) 23/01/2023 
(54) MÁY SẤY KHÔ TAY (28) 1 
(30) 2017-016719 02/08/2017 JP; 2017-016718 02/08/2017 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/05/2018 362A 

(73) 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (JP) 
7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8310, Japan 

(72) 
1. DAI SATO (JP) 
2. JANGRYUL RIM (KR) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 3-0029731 
(15) 21/11/2019 (51) 15-99 
(21) 3-2018-00767 (22) 16/04/2018 
(18) 16/04/2023 
(54) MÁY SÀNG RUNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
DERRICK CORPORATION (US) 
590 Duke Road, Buffalo, NEW YORK 14225, United States of America 

(72) 
1. JAMES R. COLGROVE (US) 
2. MICHAEL L. PERESAN (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029732 
(15) 23/11/2019 (51) 27-02 
(21) 3-2018-00912 (22) 27/04/2018 
(18) 27/04/2023 
(54) ỐNG HÚT XÌ GÀ (28) 1 
(30) 30-2017-0051550 06/11/2017 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 

1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. KIM, YOUNG LEA (KR) 
3. PARK, DU JIN (KR) 
4. YOON, SEONG WON (KR) 
5. YOON, JIN YOUNG (KR) 
6. LEE, MOON BONG (KR) 
7. LEE, JANG UK (KR) 
8. LEE, JONG SUB (KR) 
9. LIM, WANG SEOP (KR) 
10. LIM, HUN IL (KR) 
11. JANG, JI SOO (KR) 
12. JU, SOUNG HO (KR) 
13. HAN, DAE NAM (KR) 
14. HAN, JUNG HO (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029733 
(15) 21/11/2019 (51) 26-05 
(21) 3-2018-01814 (22) 24/08/2018 
(18) 24/08/2023 
(54) ĐUI ĐÈN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/06/2019 375A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VƯỢT DŨNG TIẾN (VN) 
Xóm 6, thôn Tân Hưng (tại nhà ông Vũ Văn Vượt), xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, 
thành phố Hải Phòng 

(72) Vũ Văn Vượt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029734 
(15) 23/11/2019 (51) 02-04 
(21) 3-2018-01829 (22) 27/08/2018 
(18) 27/08/2023 
(54) DÉP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 3-0029735 
(15) 21/11/2019 (51) 09-03; 28-02 
(21) 3-2018-01860 (22) 31/08/2018 
(18) 31/08/2023 
(54) HỘP ĐỰNG MỸ PHẨM (28) 1 
(30) 30-2018-0039907 28/08/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) LEE, Ji Hee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029736 
(15) 21/11/2019 (51) 14-03 
(21) 3-2018-02005 (22) 24/09/2018 
(18) 24/09/2023 
(54) ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) (VN) 
Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(72) 

1. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN (VN) 
2. TRẦN BÌNH MINH (VN) 
3. LÊ MINH KIỆT (VN) 
4. MAI TUẤN ANH (VN) 
5. TRẦN THANH VŨ (VN) 

(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  
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(11) 3-0029737 
(15) 21/11/2019 (51) 16-06 
(21) 3-2018-02137 (22) 08/10/2018 
(18) 08/10/2023 
(54) KÍNH ĐEO MẮT (28) 1 
(30) 2018-008654 19/04/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
HAZUKI COMPANY KABUSHIKI KAISHA (JP) 
10-1 Roppongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(72) Kenzo MATSUMURA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 3-0029738 
(15) 21/11/2019 (51) 16-06 
(21) 3-2018-02139 (22) 08/10/2018 
(18) 08/10/2023 
(54) KÍNH ĐEO MẮT (28) 1 
(30) 2018-008657 19/04/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
HAZUKI COMPANY KABUSHIKI KAISHA (JP) 
10-1 Roppongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(72) Kenzo MATSUMURA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 3-0029739 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02234 (22) 23/10/2018 
(18) 23/10/2023 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGÂN ĐÌNH (VN) 
79 đường số 37, khu dân cư Bình Phú, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kha Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029740 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02260 (22) 26/10/2018 
(18) 26/10/2023 
(54) LỌ ĐỰNG (28) 1 
(30) 30-2018-0048393 22/10/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) JEONG, Song Eun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029741 
(15) 21/11/2019 (51) 09-02; 12-16 
(21) 3-2018-02327 (22) 02/11/2018 
(18) 02/11/2023 
(54) THÙNG XE MÔ TÔ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
GIVI SPA (IT) 
Via G. Ungaretti, 48 25020 Flero (BS) Italy 

(72) Visenzi Giuseppe (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 3-0029742 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02333 (22) 02/11/2018 
(18) 02/11/2023 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÂM TÍN (VN) 
284/11 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Tường (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(11) 3-0029743 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02398 (22) 14/11/2018 
(18) 14/11/2023 
(54) LỌ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029744 
(15) 21/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02399 (22) 14/11/2018 
(18) 14/11/2023 
(54) LỌ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029745 
(15) 21/11/2019 (51) 08-05 
(21) 3-2018-02415 (22) 15/11/2018 
(18) 15/11/2023 
(54) SÚNG THỔI KHÍ (28) 2 
(30) 2018-011608 29/05/2018 JP; 2018-011602 29/05/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 
1. YOSHITADA DOI (JP) 
2. MASAYUKI OSHIMA (JP) 
3. HIROAKI SASAKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029746 
(15) 21/11/2019 (51) 27-99 
(21) 3-2018-02504 (22) 22/11/2018 
(18) 22/11/2023 
(54) ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (28) 1 
(30) 30-2018-0024356 25/05/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) KIM, Min Chul (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029747 
(15) 23/11/2019 (51) 27-99 
(21) 3-2018-02506 (22) 22/11/2018 
(18) 22/11/2023 
(54) ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (28) 1 
(30) 30-2018-0024350 25/05/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029748 
(15) 23/11/2019 (51) 25-01 
(21) 3-2018-02587 (22) 30/11/2018 
(18) 30/11/2023 
(54) GẠCH THÔNG GIÓ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIET TILES (VN) 
91 Trần Não, KP4, phường Bình An, quận 2; thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Tom Fereday (AU) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029749 
(15) 21/11/2019 (51) 02-04 
(21) 3-2018-02768 (22) 20/12/2018 
(18) 20/12/2023 
(54) GIÀY (28) 1 
(30) 005318482-003 20/06/2018 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CHRISTIAN LOUBOUTIN (FR) 
1 rue Volney, F-75002 Paris, France 

(72) Christian Louboutin (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029750 
(15) 25/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-01221 (22) 12/06/2018 
(18) 12/06/2023 
(54) BÌNH CHỨA (28) 1 
(30) 2017-027850 13/12/2017 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
ROKI CO., LTD. (JP) 
2396, Futamata, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-3314 
Japan 

(72) SUZUKI, Masaaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029751 
(15) 25/11/2019 (51) 09-02 
(21) 3-2017-02615 (22) 14/12/2017 
(18) 14/12/2022 
(54) CAN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SX TM QUỐC TẾ HOÀNG PHÁT (VN) 
Phòng 702A, tòa nhà Centerpoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Hoàng Việt (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029752 
(15) 25/11/2019 (51) 13-03 
(21) 3-2018-02160 (22) 11/10/2018 
(18) 11/10/2023 
(54) Ổ CẮM ĐIỆN (28) 3 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
SCHNEIDER ELECTRIC (AUSTRALIA) PTY LTD (AU) 
78 Waterloo Road, Macquarie Park, New South Wales Nsw 2113, Australia 

(72) 
1. GUAN, YINGZHI (CN) 
2. ZHENG, LEIHONG (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029753 
(15) 25/11/2019 (51) 12-15 
(21) 3-2018-02157 (22) 11/10/2018 
(18) 11/10/2023 
(54) LỐP XE (28) 1 
(30) 201830148415.2 12/04/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY (US) 
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 

(72) Ding Hui (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029754 
(15) 25/11/2019 (51) 12-06 
(21) 3-2018-01501 (22) 18/07/2018 
(18) 18/07/2023 
(54) THUYỀN CHÈO TAY (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH HAHAWAVE (VN) 
Thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(72) Nguyễn Đức Thoan (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Nhất An (INVESTONE) 
(55)  
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(11) 3-0029755 
(15) 25/11/2019 (51) 99-00 
(21) 3-2018-02124 (22) 05/10/2018 
(18) 05/10/2023 
(54) KHAY GIEO MẠ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TOKAI (VN) 
Tầng 4, Green Star Building, số 70 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) KAGEYAMA MAMI (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(11) 3-0029756 
(15) 25/11/2019 (51) 28-03 
(21) 3-2018-01019 (22) 15/05/2018 
(18) 15/05/2023 

(54) 
MÔĐUN PHÁT HIỆN VÀ TÌM 
KIẾM CHO DỤNG CỤ CHĂM SÓC 
RĂNG MIỆNG 

(28) 1 

(30) 29/626,452 17/11/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/08/2018 365A 

(73) 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue New York NY 10022 United States Of America 

(72) 
1. OKAI, TAKAHIDE (JP) 
2. SUN, GUANMIN (CN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 3-0029757 
(15) 25/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-01487 (22) 17/07/2018 
(18) 17/07/2023 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG (VN) 
111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Trung Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029758 
(15) 25/11/2019 (51) 06-01; 06-03 
(21) 3-2017-01537 (22) 11/08/2017 
(18) 11/08/2022 
(54) BỘ BÀN GHẾ (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH GIÁO HẠ (VN) 
269B Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

(72) Lương Công Chinh (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029759 
(15) 25/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02037 (22) 26/09/2018 
(18) 26/09/2023 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
NGUYỄN THANH HẢI (VN) 
343A/32 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thanh Hải (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029760 
(15) 25/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02453 (22) 19/11/2018 
(18) 19/11/2023 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD (VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) HO JOONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029761 
(15) 25/11/2019 (51) 21-02 
(21) 3-2019-00047 (22) 04/01/2019 
(18) 04/01/2024 
(54) DỤNG CỤ TẬP THỂ DỤC (28) 1 
(30) 2018-016006 21/07/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
MTG CO., LTD. (JP) 
32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan 

(72) Tsuyoshi MATSUSHITA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029762 
(15) 25/11/2019 (51) 10-05; 13-03 
(21) 3-2018-00227 (22) 29/01/2018 
(18) 29/01/2023 
(54) THIẾT BỊ CHỐNG SÉT (28) 1 
(30) A2017/01230 01/08/2017 ZA;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE LIVE LINE 
INTERNATIONAL TRUST (ZA) 
Acclaim House, 12 Mount Havelock, DOUGLAS IM1 2QG, ISLE OF MAN 

(72) Kevin Philip RISI (ZA) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029763 
(15) 25/11/2019 (51) 24-01 
(21) 3-2018-00366 (22) 23/02/2018 
(18) 23/02/2023 

(54) 
THIẾT BỊ KẾT NỐI MẢNG 
PLASMA 

(28) 1 

(30) 29/614,857 23/08/2017 US; 29/614,856 23/08/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CHISCAN HOLDINGS, LLC (US) 
10781 West Twain Ave., Las Vegas, NV 89135, United States of America 

(72) 
1. BRYON K. ECKERT (US) 
2. BRADLEY N. ECKERT (US) 
3. HUAN TRUONG (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029764 
(15) 25/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-01347 (22) 02/07/2018 
(18) 02/07/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM BÌNH MINH (VN) 
43/78/11 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trương Khánh Tùng (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 3-0029765 
(15) 25/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2017-01951 (22) 28/09/2017 
(18) 28/09/2022 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
DOW AGROSCIENCES LLC (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, USA 

(72) Dương Thị Kim Quyên (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029766 
(15) 25/11/2019 (51) 05-05 
(21) 3-2018-00768 (22) 16/04/2018 
(18) 16/04/2023 
(54) VẢI (28) 1 
(30) 29/622,247 16/10/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC. (US) (US) 
14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 

(72) 
1. CHRIS ARAUJO (US) 
2. DAVID REID (US) 
3. MARK GINGO (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 3-0029767 
(15) 25/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01050 (22) 18/05/2018 
(18) 18/05/2023 
(54) BAO GÓI (28) 4 
(30) 004513778 20/11/2017 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
ECOLEAN AB (SE) 
Box 812, 251 08 HELSINGBORG, Sweden 

(72) 
1. MARTIN SJODAHL (SE) 
2. JENS OLOFSSON (SE) 
3. JOHAN LINDBERG (SE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029768 
(15) 25/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01051 (22) 18/05/2018 
(18) 18/05/2023 
(54) BAO GÓI (28) 4 
(30) 004513778 20/11/2017 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
ECOLEAN AB (SE) 
Box 812, 251 08 HELSINGBORG, Sweden 

(72) 
1. MARTIN SJODAHL (SE) 
2. JENS OLOFSSON (SE) 
3. JOHAN LINDBERG (SE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029769 
(15) 25/11/2019 (51) 07-05; 07-99 
(21) 3-2018-01962 (22) 18/09/2018 
(18) 18/09/2023 
(54) THÙNG QUAY VẮT GIẺ LAU (28) 1 
(30) 30-2018-0022673 16/05/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
LOCK & LOCK COMPANY LIMITED (KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(72) Lee Youn Jung (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029770 
(15) 25/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02052 (22) 27/09/2018 
(18) 27/09/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029771 
(15) 25/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02053 (22) 27/09/2018 
(18) 27/09/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029772 
(15) 25/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02054 (22) 27/09/2018 
(18) 27/09/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029773 
(15) 25/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02055 (22) 27/09/2018 
(18) 27/09/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029774 
(15) 25/11/2019 (51) 09-04 
(21) 3-2018-02060 (22) 27/09/2018 
(18) 27/09/2023 
(54) GIỎ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM METRO (VN) 
21 đường số 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Phạm Tấn Phúc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029775 
(15) 25/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02063 (22) 28/09/2018 
(18) 28/09/2023 
(54) TÚI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CƠ SỞ TRÍ LÂM (VN) 
101/47 ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trương Trí Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 3-0029776 
(15) 25/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02131 (22) 05/10/2018 
(18) 05/10/2023 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN VENUS INC. VIETNAM (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower số 29 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Thị Hồng Diệp (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029777 
(15) 25/11/2019 (51) 15-09 
(21) 3-2018-02377 (22) 09/11/2018 
(18) 09/11/2023 
(54) MÁY CẮT TÔN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN 
PHÁT ĐẮK NÔNG (VN) 
Thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

(72) Vũ Văn Khỏe (VN) 
(74) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL (AGL IP) 
(55)  
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(11) 3-0029778 
(15) 25/11/2019 (51) 26-03 
(21) 3-2018-02551 (22) 27/11/2018 
(18) 27/11/2023 
(54) ĐÈN LED (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SLIGHTING VIỆT NAM (VN) 
Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Ngọc Quỳnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029779 
(15) 25/11/2019 (51) 02-04 
(21) 3-2018-02767 (22) 20/12/2018 
(18) 20/12/2023 
(54) GIÀY (28) 1 
(30) 005318482-004 20/06/2018 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CHRISTIAN LOUBOUTIN (FR) 
1 rue Volney, F-75002 Paris, France 

(72) Christian Louboutin (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029780 
(15) 25/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02815 (22) 24/12/2018 
(18) 24/12/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BẢO BÌNH (VN) 
15/32/45 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Chung Vũ Duy (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029781 
(15) 25/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02816 (22) 24/12/2018 
(18) 24/12/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BẢO BÌNH (VN) 
15/32/45 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Chung Vũ Duy (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029782 
(15) 25/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00020 (22) 03/01/2019 
(18) 03/01/2024 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM TĨNH GIA (VN) 
Thôn Sơn Hải, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

(72) Lê Thị Toan (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

116 

 

(11) 3-0029783 
(15) 25/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00021 (22) 03/01/2019 
(18) 03/01/2024 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM TĨNH GIA (VN) 
Thôn Sơn Hải, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

(72) Lê Thị Toan (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 3-0029784 
(15) 25/11/2019 (51) 10-04 
(21) 3-2019-00116 (22) 10/01/2019 
(18) 10/01/2024 

(54) 
THIẾT BỊ CẦM TAY ĐO CHỈ TIÊU 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

(28) 1 

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
VIỆN CÔNG NGHỆ NANO - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) 

1. ĐẶNG MẬU CHIẾN (VN) 
2. ĐOÀN ĐỨC CHÁNH TÍN (VN) 
3. ĐẶNG THỊ MỸ DUNG (VN) 
4. LÊ QUỐC HUY (VN) 
5. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029785 
(15) 25/11/2019 (51) 10-05 
(21) 3-2019-00117 (22) 10/01/2019 
(18) 10/01/2024 

(54) 
THIẾT BỊ CẢNH BÁO XÂM NHẬP 
MẶN CỦA NƯỚC 

(28) 1 

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
VIỆN CÔNG NGHỆ NANO - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) 

1. ĐẶNG MẬU CHIẾN (VN) 
2. ĐOÀN ĐỨC CHÁNH TÍN (VN) 
3. ĐẶNG THỊ MỸ DUNG (VN) 
4. LÊ QUỐC HUY (VN) 
5. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029786 
(15) 25/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-01650 (22) 08/08/2018 
(18) 08/08/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KOMIX (VN) 
Số 87, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Châu Nhạc Ý (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 3-0029787 
(15) 25/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-02350 (22) 05/11/2018 
(18) 05/11/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH GIẤY VĨNH THÀNH PHÁT (VN) 
Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(72) Nguyễn Văn Tĩnh (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 3-0029788 
(15) 25/11/2019 (51) 15-03 
(21) 3-2018-02429 (22) 16/11/2018 
(18) 16/11/2023 

(54) 
BỘ PHẬN THU HOẠCH CÂY 
TRỒNG THEO LUỐNG CỦA MÁY 
NÔNG NGHIỆP 

(28) 1 

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD. (TH) 
No.101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung, Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) 

1. PITI FUNGPUNYAROJ (TH) 
2. JINTASARN SAENCHAI (TH) 
3. THANAKORN CHABUMNET (TH) 
4. PICHEAT KANTHONG (TH) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029789 
(15) 25/11/2019 (51) 24-02 
(21) 3-2018-02713 (22) 14/12/2018 
(18) 14/12/2023 
(54) ĐẦU BƠM CỦA XI LANH (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIC (VN) 
88/4 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Duy Uyên Linh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029790 
(15) 25/11/2019 (51) 02-07 
(21) 3-2018-00086 (22) 12/01/2018 
(18) 12/01/2023 
(54) Ổ TRƯỢT CỦA KHÓA KÉO (28) 2 

(30) 
2017-024891 08/11/2017 JP; 2017-024892 08/11/2017 JP; 2017-024943 08/11/2017 
JP; 2017-024894 08/11/2017 JP; 2017-024893 08/11/2017 JP;  

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/05/2018 362A 

(73) 
YKK CORPORATION (JP) 
1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642 Japan 

(72) 
1. MASAYOSHI KOJIMA (JP) 
2. TAKAYUKI INUKAI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029791 
(15) 25/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-01390 (22) 06/07/2018 
(18) 06/07/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THẦN VƯƠNG (VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Trần Quang Duy (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029792 
(15) 26/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-01392 (22) 06/07/2018 
(18) 06/07/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THẦN VƯƠNG (VN) 
Số 91, đường 55, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Trần Quang Duy (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029793 
(15) 26/11/2019 (51) 23-02 
(21) 3-2018-01480 (22) 17/07/2018 
(18) 17/07/2023 
(54) BỆ VỆ SINH (28) 1 
(30) 2018-001114 22/01/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
LIXIL CORPORATION (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

(72) 
1. HIDEHIRO NAKASHIMA (JP) 
2. DAISUKE MATSUMOTO (JP) 
3. KENYA HARA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029794 
(15) 26/11/2019 (51) 23-01 
(21) 3-2018-01753 (22) 16/08/2018 
(18) 16/08/2023 
(54) BỘ KHỞI ĐỘNG VAN (28) 1 
(30) 2018-003229 16/02/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
ASAHI YUKIZAI CORPORATION (JP) 
2-5955 Nakanose-cho, Nobeoka-shi, Miyazaki, 882-8688 Japan 

(72) 
1. KENJI KOHSHOH (JP) 
2. SHINOBU KAMIMURA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029795 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03; 09-05 
(21) 3-2018-02142 (22) 09/10/2018 
(18) 09/10/2023 
(54) HỘP CHÈ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
BÙI THỊ XUÂN DUNG (VN) 
Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(72) Bùi Thị Xuân Dung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 3-0029796 
(15) 26/11/2019 (51) 06-01 
(21) 3-2018-00159 (22) 19/01/2018 
(18) 19/01/2023 
(54) GHẾ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/04/2018 361A 

(73) 
PLASCENE, INC., (US) 
1600 Pacific Avenue, Oxnard, CA 93033, USA. 

(72) Minh Dat Duy Tran (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029797 
(15) 26/11/2019 (51) 06-01 
(21) 3-2018-00161 (22) 19/01/2018 
(18) 19/01/2023 
(54) GHẾ (28) 1 
(30) 29/626,862 21/11/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/05/2018 362A 

(73) 
PLASCENE, INC., (US) 
1600 Pacific Avenue, Oxnard, CA 93033, USA. 

(72) Minh Dat Duy Tran (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029798 
(15) 26/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2017-00772 (22) 26/04/2017 
(18) 26/04/2022 
(54) BAO GÓI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/09/2017 354A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN HỮU THẮNG 
(VN) 
Số 36B/14 đường 762 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đình Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(11) 3-0029799 
(15) 26/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-01493 (22) 18/07/2018 
(18) 18/07/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Mai Kiều Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 3-0029800 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-01587 (22) 31/07/2018 
(18) 31/07/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA (JP) 
1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 

(72) 
1. ATSUSHI KAWAMURA (JP) 
2. KAZUKI OOMORI (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029801 
(15) 26/11/2019 (51) 11-02 
(21) 3-2018-01818 (22) 24/08/2018 
(18) 24/08/2023 
(54) KHAY TRỒNG CÂY (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TOKAI (VN) 
Tầng 4, Green Star Building, số 70 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) KAGEYAMA MAMI (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(11) 3-0029802 
(15) 26/11/2019 (51) 19-06 
(21) 3-2018-01889 (22) 05/09/2018 
(18) 05/09/2023 
(54) HỘP BÚT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029803 
(15) 26/11/2019 (51) 06-01 
(21) 3-2018-02021 (22) 25/09/2018 
(18) 25/09/2023 
(54) GHẾ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029804 
(15) 26/11/2019 (51) 18-01 
(21) 3-2018-02628 (22) 07/12/2018 
(18) 07/12/2023 
(54) MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ (28) 4 

(30) 
2018-015594 13/07/2018 JP; 2018-015604 13/07/2018 JP; 2018-015603 13/07/2018 
JP; 2018-015602 13/07/2018 JP;  

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. CASIO COMPUTER CO., 
LTD. (JP) 
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

(72) Akihiro MIYAHARA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029805 
(15) 26/11/2019 (51) 01-01 
(21) 3-2018-02271 (22) 29/10/2018 
(18) 29/10/2023 
(54) KẸO (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY TNHH CON GÁI SÀI GÒN (VN) 
643/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Thị Loan (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029806 
(15) 26/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-02277 (22) 29/10/2018 
(18) 29/10/2023 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029807 
(15) 26/11/2019 (51) 15-04; 15-09 
(21) 3-2018-02360 (22) 07/11/2018 
(18) 07/11/2023 
(54) MÁY BẺ ĐAI THÉP TỰ ĐỘNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH HỒ HOÀN CẦU (VN) 
Xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

(72) Hồ Xuân Vinh (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029808 
(15) 26/11/2019 (51) 15-05 
(21) 3-2017-00914 (22) 19/05/2017 
(18) 19/05/2022 
(54) PHẦN TRƯỚC CỦA MÁY SẤY (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
ELECTROLUX APPLIANCES AKTIEBOLAG (SE) 
S:t Goransgatan 143, 10545 Stockholm, Sweden 

(72) 
1. ROBERTO BARBIERI (SE) 
2. RICKARD HEDERSTIERNA (SE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029809 
(15) 26/11/2019 (51) 15-05 
(21) 3-2017-00915 (22) 19/05/2017 
(18) 19/05/2022 
(54) PHẦN TRƯỚC CỦA MÁY GIẶT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
ELECTROLUX APPLIANCES AKTIEBOLAG (SE) 
S:t Goransgatan 143, 10545 Stockholm, Sweden 

(72) 
1. ROBERTO BARBIERI (IT) 
2. RICKARD HEDERSTIERNA (SE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029810 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-00374 (22) 26/02/2018 
(18) 26/02/2023 
(54) LON ĐỰNG ĐỒ UỐNG (28) 1 
(30) 201730408150.0 31/08/2017 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
AKYLBEK ZHUMABAEV (KG) 
Gogolya Str.-2, Apt-33, 720021 Bishkek City, Kyrgyzstan 

(72) MARSEL SHEISHENOV (KG) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029811 
(15) 26/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2017-02722 (22) 28/12/2017 
(18) 28/12/2022 
(54) HŨ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Lương Hữu Khánh (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029812 
(15) 26/11/2019 (51) 10-04 
(21) 3-2018-01490 (22) 17/07/2018 
(18) 17/07/2023 
(54) ĐẦU ĐO THỰC PHẨM (28) 1 
(30) DM/099647 23/01/2018 WO;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
ELECTROLUX APPLIANCES AKTIEBOLAG (SE) 
S:t Goransgatan 143, 105 45 Stockholm, Sweden 

(72) Scott KING (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029813 
(15) 26/11/2019 (51) 15-03 
(21) 3-2018-02057 (22) 27/09/2018 
(18) 27/09/2023 

(54) 
SÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN LÀM 
VIỆC 

(28) 1 

(30) 2018-007083 30/03/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
ISEKI & CO., LTD. (JP) 
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN 

(72) 

1. YASUHITO NAKANISHI (JP) 
2. HITOSHI YAMASAKI (JP) 
3. MANABU NAMOTO (JP) 
4. MAKOTO YAMAGUCHI (JP) 
5. KAZUHIRO ISHIYAMA (JP) 
6. YOSHIHIRO YAMAMOTO (JP) 
7. KOICHI KAGEURA (JP) 
8. YOSHIHIRO TAI (JP) 
9. AKIRA OKIMOTO (JP) 
10. YUTA SUSUKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029814 
(15) 26/11/2019 (51) 15-03 
(21) 3-2018-02059 (22) 27/09/2018 
(18) 27/09/2023 

(54) 
NẮP ĐẬY PHÍA TRƯỚC BỘ VẬN 
HÀNH CỦA MÁY TRỒNG CÂY 

(28) 1 

(30) 2018-007081 30/03/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
ISEKI & CO., LTD. (JP) 
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 

(72) 

1. YASUHITO NAKANISHI (JP) 
2. HITOSHI YAMASAKI (JP) 
3. MANABU NAMOTO (JP) 
4. MAKOTO YAMAGUCHI (JP) 
5. KAZUHIRO ISHIYAMA (JP) 
6. YOSHIHIRO YAMAMOTO (JP) 
7. KOICHI KAGEURA (JP) 
8. YOSHIHIRO TAI (JP) 
9. AKIRA OKIMOTO (JP) 
10. YUTA SUSUKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029815 
(15) 26/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-02082 (22) 01/10/2018 
(18) 01/10/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

(72) Nguyễn Thanh Tâm (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029816 
(15) 26/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-02085 (22) 01/10/2018 
(18) 01/10/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

(72) Nguyễn Thanh Tâm (VN) 
(55)  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

165 

 

(11) 3-0029817 
(15) 26/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-02086 (22) 01/10/2018 
(18) 01/10/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

(72) Nguyễn Thanh Tâm (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029818 
(15) 26/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-02087 (22) 01/10/2018 
(18) 01/10/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

(72) Nguyễn Thanh Tâm (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029819  
(15) 26/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02307 (22) 31/10/2018 
(18) 31/10/2023 
(54) GIẤY GÓI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIL FOOD (VN) 
Số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Giang (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029820 
(15) 26/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02308 (22) 31/10/2018 
(18) 31/10/2023 
(54) GIẤY GÓI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIL FOOD (VN) 
Số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Giang (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029821 
(15) 26/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02309 (22) 31/10/2018 
(18) 31/10/2023 
(54) GIẤY GÓI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIL FOOD (VN) 
Số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Giang (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029822 
(15) 26/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02310 (22) 31/10/2018 
(18) 31/10/2023 
(54) GIẤY GÓI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIL FOOD (VN) 
Số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Giang (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029823 
(15) 26/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02311 (22) 31/10/2018 
(18) 31/10/2023 
(54) GIẤY GÓI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIL FOOD (VN) 
Số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Giang (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029824 
(15) 26/11/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02324 (22) 02/11/2018 
(18) 02/11/2023 
(54) BAO GÓI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
VŨ THỊ HƯƠNG (VN) 
Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

(72) Vũ Thị Hương (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029825 
(15) 26/11/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-02458 (22) 20/11/2018 
(18) 20/11/2023 
(54) BỘ NHÃN SẢN PHẨM (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN EZ COSMETIC VIỆT NAM (VN) 
145/17 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Thị Bích Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029826 
(15) 26/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2019-00056 (22) 05/01/2019 
(18) 05/01/2024 
(54) LỌ CHỨA MỸ PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
ZERO TO SEVEN INC. (KR) 
(SANGAM-DONG, YTN-NEWSQUARE) 17F/18F. 76, Sangamsan-ro, Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(72) Kim Hyeon Jeong (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029827 
(15) 26/11/2019 (51) 12-11 
(21) 3-2019-00166 (22) 14/01/2019 
(18) 14/01/2024 
(54) XE ĐIỆN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST (VN) 
Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành 
phố Hải Phòng 

(72) Bùi Đức Công (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029828 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00229 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029829 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00230 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029830 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00231 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029831 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00232 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029832 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00233 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

183 

 

(11) 3-0029833 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00234 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029834 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00235 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029835 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00236 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029836 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00237 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029837 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00238 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029838 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00239 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029839 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00240 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STADA - VIỆT NAM (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ông Văn Dũng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029840 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00244 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(72) Thái Ly (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029841 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00245 (22) 22/01/2019 
(18) 22/01/2024 
(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(72) Thái Ly (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029842 
(15) 26/11/2019 (51) 13-02 
(21) 3-2018-01351 (22) 20/10/2017 
(18) 20/10/2022 
(54) THIẾT BỊ SẠC (28) 1 
(30) 003865708 21/04/2017 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) 
1. SARA URASINI (IT) 
2. FLORENT CUCHET (FR) 
3. PETER BEVAN (IE) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 3-0029843 
(15) 26/11/2019 (51) 16-05 
(21) 3-2018-01243 (22) 18/06/2018 
(18) 18/06/2023 
(54) ỐNG KÍNH MÁY ẢNH (28) 1 
(30) 201830066203.X 11/02/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
LIEH-HSIUNG HU (TW) 
2F., No. 10, Ln. 51, Huamei St., West Dist., Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. LIEH-HSIUNG HU (TW) 
2. YU-HSIANG LIN (TW) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029844 
(15) 26/11/2019 (51) 16-05 
(21) 3-2018-00984 (22) 09/05/2018 
(18) 09/05/2023 
(54) ỐNG KÍNH MÁY ẢNH (28) 1 
(30) 107300350 19/01/2018 TW;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
LIEH-HSIUNG HU (TW) 
2F., No. 10, Ln. 51, Huamei St, West Dist., Taichung City, Taiwan 

(72) 
1. LIEH-HSIUNG HU (TW) 
2. YU-HSIANG LIN (TW) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

197 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

198 

 

(11) 3-0029845 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-01367 (22) 04/07/2017 
(18) 04/07/2022 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (JP) 
4-1, Oji 1-chome, Kita-ku, Tokyo 114-0002, Japan 

(72) OHKURA, Ayasa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029846 
(15) 26/11/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2017-01633 (22) 23/08/2017 
(18) 23/08/2022 
(54) CHAI (28) 2 
(30) 29/596,540 09/03/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2017 357A 

(73) 
DART INDUSTRIES INC. (US) 
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, United States of America 

(72) 
1. NATHAN E. SHIRLEY (US) 
2. JAN-HENDRIK DE GROOTE (GE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029847 
(15) 26/11/2019 (51) 13-02 
(21) 3-2018-01637 (22) 07/08/2018 
(18) 07/08/2023 
(54) PIN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST (VN) 
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành 
phố Hải Phòng 

(72) Nguyễn Đức Hòa (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029848 
(15) 26/11/2019 (51) 13-02 
(21) 3-2018-01638 (22) 07/08/2018 
(18) 07/08/2023 
(54) PIN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST (VN) 
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành 
phố Hải Phòng 

(72) Nguyễn Đức Hòa (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029849 
(15) 26/11/2019 (51) 24-02 
(21) 3-2018-02456 (22) 19/11/2018 
(18) 19/11/2023 

(54) 
DỤNG CỤ BẢO QUẢN TẾ BÀO 
PHÔI VÀ CÁC MẪU VẬT ĐẶC 
BIỆT 

(28) 1 

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN (VN) 
Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249 A, Thụy Khê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(72) Trần Quốc Quân (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029850 
(15) 26/11/2019 (51) 21-02 
(21) 3-2017-00648 (22) 10/04/2017 
(18) 10/04/2022 
(54) DỤNG CỤ NỔI (28) 1 
(30) 29/580,748 12/10/2016 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/04/2018 361A 

(73) 
THE MCR GROUP, LLC (US) 
800 S. Gay Street, Suite 700, Knoxville, TN 37929, USA 

(72) Phillip Robinson (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029851 
(15) 26/11/2019 (51) 23-01 
(21) 3-2018-00980 (22) 08/05/2018 
(18) 08/05/2023 
(54) VÒI NƯỚC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY TNHH HUGO VIỆT NAM (VN) 
Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(72) Nguyễn Thị Kim Chung (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 3-0029852 
(15) 26/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02441 (22) 19/11/2018 
(18) 19/11/2023 
(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) LEE, Hye Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029853 
(15) 26/11/2019 (51) 02-04 
(21) 3-2018-02769 (22) 20/12/2018 
(18) 20/12/2023 
(54) GIÀY (28) 1 
(30) 005318482-002 20/06/2018 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CHRISTIAN LOUBOUTIN (FR) 
1 rue Volney, F-75002 Paris, France 

(72) Christian Louboutin (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029854 
(15) 26/11/2019 (51) 02-04 
(21) 3-2018-02770 (22) 20/12/2018 
(18) 20/12/2023 
(54) GIÀY (28) 1 
(30) 005318482-001 20/06/2018 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CHRISTIAN LOUBOUTIN (FR) 
1 rue Volney, F-75002 Paris, France 

(72) Christian Louboutin (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029855 
(15) 26/11/2019 (51) 04-02 
(21) 3-2018-01152 (22) 01/06/2018 
(18) 01/06/2023 

(54) 
CÁN CẦM CỦA DỤNG CỤ CHĂM 
SÓC RĂNG MIỆNG 

(28) 1 

(30) 29/629,213 12/12/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue New York NY 10022 UNITED STATES OF AMERICA 

(72) 
1. BLOCH, BRIAN (US) 
2. OKAI, TAKAHIDE (JP) 
3. GATZEMEYER, JOHN (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 3-0029856 
(15) 26/11/2019 (51) 04-02 
(21) 3-2018-01153 (22) 01/06/2018 
(18) 01/06/2023 

(54) 
DỤNG CỤ CHĂM SÓC RĂNG 
MIỆNG 

(28) 1 

(30) 29/629,213 12/12/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/10/2018 367A 

(73) 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue New York NY 10022 UNITED STATES OF AMERICA 

(72) 
1. BLOCH, BRIAN (US) 
2. OKAI, TAKAHIDE (JP) 
3. GATZEMEYER, JOHN (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 3-0029857 
(15) 27/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2017-02537 (22) 01/12/2017 
(18) 01/12/2022 
(54) HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH HOA (VN) 
Lô 04, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

(72) Mai Thế Vỹ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 3-0029858 
(15) 27/11/2019 (51) 12-16 
(21) 3-2018-01369 (22) 04/07/2018 
(18) 04/07/2023 
(54) KHUNG XE ĐẠP (28) 1 
(30) 004593309-0002 04/01/2018 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
JENNOCK LIMITED (GB) 
Summer Hill Works, Powell Street, Birmingham B1 3DH, United Kingdom 

(72) LLOYD, Andrew Webster (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029859 
(15) 27/11/2019 (51) 23-01 
(21) 3-2018-01604 (22) 01/08/2018 
(18) 01/08/2023 
(54) XI PHÔNG CHUYỂN HƯỚNG (28) 1 
(30) D/BD/2018/000237 05/02/2018 BD;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
LIXIL CORPORATION (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

(72) 
1. ISHIYAMA, DAIGO (JP) 
2. MCHALE, JAMES (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029860 
(15) 27/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02065 (22) 28/09/2018 
(18) 28/09/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA VIỆT (VN) 
127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hồ Văn Tiền Giang (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

225 

 

(11) 3-0029861 
(15) 27/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02066 (22) 28/09/2018 
(18) 28/09/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA VIỆT (VN) 
127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hồ Văn Tiền Giang (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(11) 3-0029862 
(15) 27/11/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02067 (22) 28/09/2018 
(18) 28/09/2023 
(54) HỘP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA VIỆT (VN) 
127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hồ Văn Tiền Giang (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(11) 3-0029863 
(15) 06/12/2019 (51) 05-05 
(21) 3-2017-02558 (22) 04/12/2017 
(18) 04/12/2022 
(54) VẢI (28) 1 
(30) 29/607391 13/06/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (US) 
115 Tabor Road, M/S 4D3, Morris Plains, New Jersey 07950, United States of 
America 

(72) 

1. ARDIFF, HENRY GERARD (US) 
2. BHATNAGAR, ASHOK (US) 
3. WARING, BRIAN (US) 
4. LITOW, SHARI E. (US) 
5. EHLE, TAMARA L. (US) 
6. ARVIDSON, BRIAN DUANE (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

229 

 

(11) 3-0029864 
(15) 06/12/2019 (51) 27-99 
(21) 3-2018-01641 (22) 07/08/2018 
(18) 07/08/2023 

(54) 
NẮP DỤNG CỤ CHO NGƯỜI HÚT 
THUỐC 

(28) 1 

(30) 004701480 08/02/2018 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH) 
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) 
1. WEI CHIA, CHANG (TW) 
2. JEFFREY TUNG (US) 
3. HANKAK LEE (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029865 
(15) 06/12/2019 (51) 25-02 
(21) 3-2018-01663 (22) 08/08/2018 
(18) 08/08/2023 
(54) CỬA RA VÀO (28) 1 
(30) 30-2018-0009085 22/02/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
DURAPAD CO., LTD. (KR) 
93-11, Yongjeonggyeongje-ro 1-gil, Gunnae-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, 
11154, Republic of Korea 

(72) 
1. CHOONG BACK, KIM (KR) 
2. JOONG HOON, KIM (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029866 
(15) 06/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01987 (22) 21/09/2018 
(18) 21/09/2023 
(54) BAO GÓI KEM (28) 2 
(30) 201830110494.8 23/03/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, Inner Mongolia 010110, 
p.r. China 

(72) 
1. NUGROHO NURARIFIN (ID) 
2. MARIA PRISCILLA (ID) 
3. SUGIONO YOPIE (ID) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029867 
(15) 06/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01995 (22) 21/09/2018 
(18) 21/09/2023 
(54) BAO GÓI KEM (28) 1 
(30) 201830109982.7 23/03/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, Inner Mongolia 010110, 
p.r. China 

(72) 
1. NUGROHO NURARIFIN (ID) 
2. MARIA PRISCILLA (ID) 
3. SUGIONO YOPIE (ID) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029868 
(15) 06/12/2019 (51) 06-03 
(21) 3-2018-02036 (22) 26/09/2018 
(18) 26/09/2023 
(54) BÀN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG (VN) 
Tiểu khu 3, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(72) Nguyễn Thị Huyền Trang (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029869 
(15) 06/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02076 (22) 28/09/2018 
(18) 28/09/2023 
(54) HỘP ĐỰNG THUỐC CẤP CỨU (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LÊ SÀI GÒN (VN) 
Số 36 đường số 10, khu phố 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Lê Quốc Hùng (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029870 
(15) 06/12/2019 (51) 11-02 
(21) 3-2018-02335 (22) 05/11/2018 
(18) 05/11/2023 
(54) VƯỜN TREO (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
NGUYỄN HÒA BÌNH (VN) 
Số 65 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(72) Nguyễn Hòa Bình (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029871 
(15) 06/12/2019 (51) 23-99 
(21) 3-2017-02737 (22) 29/12/2017 
(18) 29/12/2022 
(54) BỒN TỰ HOẠI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ (VN) 
Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Lê Vĩnh Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029872 
(15) 06/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00119 (22) 11/01/2019 
(18) 11/01/2024 
(54) LON BIA (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IBB (VN) 
Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

(72) Lê Thanh Tú (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029873 
(15) 06/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-01537 (22) 24/07/2018 
(18) 24/07/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
LỘC MAI (VN) 
Tổ 3, khu vực 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(72) Mai Quốc Bảo (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029874 
(15) 06/12/2019 (51) 11-02 
(21) 3-2018-01843 (22) 29/08/2018 
(18) 29/08/2023 
(54) BÌNH (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MINH LONG I (VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029875 
(15) 06/12/2019 (51) 07-01 
(21) 3-2017-00140 (22) 24/01/2017 
(18) 24/01/2022 
(54) BÁT (28) 1 
(30) 29/573,972 11/08/2016 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/05/2017 350A 

(73) 
DART INDUSTRIES INC. (US) 
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, United States of America 

(72) Josefine Bentzen (DK) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 3-0029876 
(15) 06/12/2019 (51) 12-16 
(21) 3-2018-01127 (22) 29/05/2018 
(18) 29/05/2023 

(54) 
MIẾNG ĐỆM CỬA THÙNG Ô TÔ 
TẢI 

(28) 1 

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Ô TÔ QUYỀN (VN)
Lô 2A Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(72) Hứa Duy Luân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029877 
(15) 06/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-01259 (22) 19/06/2018 
(18) 19/06/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI 
KHÁT (VN) 
Tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(72) Nguyễn Văn Mùi (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029878 
(15) 09/12/2019 (51) 15-07 
(21) 3-2014-00418 (22) 24/03/2014 
(18) 24/03/2019 
(54) TỦ LẠNH (28) 1 
(30) 2013-029495 16/12/2013 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/05/2014 314A 

(73) 
TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION (JP) 
2-9 Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(72) 
1. TAKESHI SUZUKI (JP) 
2. TAKAFUMI YOSHIDA (JP) 
3. USHIO INAMI (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029879 
(15) 09/12/2019 (51) 24-01 
(21) 3-2018-02321 (22) 23/02/2018 
(18) 23/02/2023 

(54) 
THIẾT BỊ KẾT NỐI MẢNG 
PLASMA 

(28) 1 

(30) 29/614,857 23/08/2017 US; 29/614,856 23/08/2017 US;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CHISCAN HOLDINGS, LLC (US) 
10781 West Twain Ave., Las Vegas, NV 89135, United States of America 

(72) 
1. BRYON K. ECKERT (US) 
2. BRADLEY N. ECKERT (US) 
3. HUAN TRUONG (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029880 
(15) 09/12/2019 (51) 09-07 
(21) 3-2018-01794 (22) 20/08/2018 
(18) 20/08/2023 
(54) NẮP HỘP ĐỰNG KHĂN ƯỚT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DR.MAN 
(VN) 
131/17 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Mai Dung (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029881 
(15) 09/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-02013 (22) 25/09/2018 
(18) 25/09/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH TACA FOODS (VN) 
X-3.05 Sunrise City - North, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thành Tiên (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(11) 3-0029882 
(15) 09/12/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2017-01845 (22) 15/09/2017 
(18) 15/09/2022 
(54) CHAI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
CÔNG TY TNHH VICO (VN) 
Số 94, đường 208 An Đồng, An Dương, Hải Phòng 

(72) Nguyễn Mộng Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029883 
(15) 09/12/2019 (51) 23-01 
(21) 3-2018-02120 (22) 05/10/2018 
(18) 05/10/2023 
(54) MÁY LỌC NƯỚC  (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NTEA (VN) 
Tầng 5, số 30 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Kim Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029884 
(15) 09/12/2019 (51) 12-16 
(21) 3-2018-01128 (22) 29/05/2018 
(18) 29/05/2023 

(54) 
THANH ỐP GÓC DỌC THÙNG Ô 
TÔ TẢI 

(28) 1 

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Ô TÔ QUYỀN (VN)
Lô 2A Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(72) Hứa Duy Luân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029885 
(15) 09/12/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2018-01263 (22) 20/06/2018 
(18) 20/06/2023 
(54) LỌ ĐỰNG MỸ PHẨM (28) 2 
(30) 30-2018-0027743 18/06/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/09/2018 366A 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) HONG, Ji Min (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029886 
(15) 09/12/2019 (51) 11-02 
(21) 3-2019-00208 (22) 18/01/2019 
(18) 18/01/2024 
(54) TƯỢNG TRANG TRÍ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MINH LONG I (VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029887 
(15) 09/12/2019 (51) 12-16; 25-01 
(21) 3-2018-01131 (22) 29/05/2018 
(18) 29/05/2023 
(54) THANH ĐỊNH HÌNH (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Ô TÔ QUYỀN (VN)
Lô 2A Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(72) Hứa Duy Luân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029888 
(15) 09/12/2019 (51) 12-16; 25-01 
(21) 3-2018-01132 (22) 29/05/2018 
(18) 29/05/2023 
(54) KHUNG TRỤ CỬA SAU (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Ô TÔ QUYỀN (VN)
Lô 2A Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(72) Hứa Duy Luân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029889 
(15) 09/12/2019 (51) 07-02 
(21) 3-2018-01746 (22) 15/08/2018 
(18) 15/08/2023 
(54) NỒI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CHEN, HSIEN-CHEN (TW) 
18F.-2, No. 21, Ln. 35, Sec. 2, Sanmin Rd., Banqiao Dist., New Taipei City, Taiwan

(72) CHEN, Hsien-Chen (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 3-0029890 
(15) 10/12/2019 (51) 19-06 
(21) 3-2014-02109 (22) 04/12/2014 
(18) 04/12/2019 
(54) BÚT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2015 323A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

268 

 

(11) 3-0029891 
(15) 10/12/2019 (51) 21-03 
(21) 3-2018-02175 (22) 15/10/2018 
(18) 15/10/2023 
(54) MÁNG TRƯỢT NƯỚC (28) 1 
(30) 180884 16/04/2018 CA;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
PROSLIDE TECHNOLOGY INC. (CA) 
2650 Queensview Drive, Suite 150 Ottawa, Ontario, K2B 8H6 Canada 

(72) Richard D. HUNTER (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029892 
(15) 10/12/2019 (51) 02-04 
(21) 3-2018-02476 (22) 20/11/2018 
(18) 20/11/2023 
(54) ĐẾ GIÀY (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Luca Schiavo (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029893 
(15) 10/12/2019 (51) 02-04 
(21) 3-2018-02834 (22) 25/12/2018 
(18) 25/12/2023 
(54) DÉP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 3-0029894 
(15) 10/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00585 (22) 08/03/2019 
(18) 08/03/2024 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

(72) Nguyễn Thanh Tùng (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 3-0029895 
(15) 10/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00528 (22) 28/02/2019 
(18) 28/02/2024 
(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(72) Thái Ly  (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029896 
(15) 10/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01989 (22) 21/09/2018 
(18) 21/09/2023 
(54) BAO GÓI KEM (28) 1 
(30) 201830110415.3 23/03/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, Inner Mongolia 010110, 
p.r. China 

(72) 
1. NUGROHO NURARIFIN (ID) 
2. MARIA PRISCILLA (ID) 
3. SUGIONO YOPIE (ID) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029897 
(15) 10/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01994 (22) 21/09/2018 
(18) 21/09/2023 
(54) BAO GÓI KEM (28) 2 
(30) 201830110677.X 23/03/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. (CN) 
no.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, Inner Mongolia 010110, 
p.r. China 

(72) 
1. NUGROHO NURARIFIN (ID) 
2. MARIA PRISCILLA (ID) 
3. SUGIONO YOPIE (ID) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029898 
(15) 10/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01996 (22) 21/09/2018 
(18) 21/09/2023 
(54) BAO GÓI KEM (28) 1 
(30) 201830109993.5 23/03/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, Inner Mongolia 010110, 
P.R. China 

(72) 
1. NUGROHO NURARIFIN (ID) 
2. MARIA PRISCILLA (ID) 
3. SUGIONO YOPIE (ID) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029899 
(15) 11/12/2019 (51) 02-03 
(21) 3-2018-02110 (22) 03/10/2018 
(18) 03/10/2023 
(54) MŨ BẢO HIỂM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG 
QUÁN (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 3-0029900 
(15) 11/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02872 (22) 28/12/2018 
(18) 28/12/2023 
(54) BAO BÌ SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN NHẠN DƯƠNG (VN) 
Số 139/1557 đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

(72) Nguyễn Hồng Lộc (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029901 
(15) 11/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02873 (22) 28/12/2018 
(18) 28/12/2023 
(54) BAO BÌ SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN NHẠN DƯƠNG (VN) 
Số 139/1557 đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

(72) Nguyễn Hồng Lộc (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029902 
(15) 11/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02874 (22) 28/12/2018 
(18) 28/12/2023 
(54) BAO BÌ SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN NHẠN DƯƠNG (VN) 
Số 139/1557 đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

(72) Nguyễn Hồng Lộc (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029903 
(15) 11/12/2019 (51) 15-02 
(21) 3-2019-00050 (22) 05/01/2019 
(18) 05/01/2024 
(54) CÁNH BƠM (28) 1 
(30) 30-2018-0031639 10/07/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
AN, BYUNG MOO (KR) 
13, Eumnae 2-gil, Uljin-eup, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, 36325 Republic of 
Korea 

(72) AN, BYUNG MOO (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029904 
(15) 11/12/2019 (51) 15-02 
(21) 3-2019-00051 (22) 05/01/2019 
(18) 05/01/2024 
(54) CÁNH BƠM (28) 1 
(30) 30-2018-0031640 10/07/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
AN, BYUNG MOO (KR) 
13, Eumnae 2-gil, Uljin-eup, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, 36325 Republic of 
Korea 

(72) AN, BYUNG MOO (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029905 
(15) 11/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00272 (22) 24/01/2019 
(18) 24/01/2024 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá 

(72) Nguyễn Thanh Tâm (VN) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029906 
(15) 11/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00274 (22) 24/01/2019 
(18) 24/01/2024 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá 

(72) Nguyễn Thanh Tâm (VN) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 3-0029907 
(15) 11/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00430 (22) 14/02/2019 
(18) 14/02/2024 
(54) BỘ NHÃN SẢN PHẨM (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ PHÚC BÌNH DƯƠNG (VN) 
Số 109, tổ 4, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

(72) Đoàn Thị Ngọc Mai (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 3-0029908 
(15) 12/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-01993 (22) 21/09/2018 
(18) 21/09/2023 
(54) HỘP ĐỰNG KEM (28) 1 
(30) 201830109935.2 23/03/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. (CN) 
No.1, Jinshan road, Jinshan Development Zone, Hohhot, Inner Mongolia 010110, 
p.r. China 

(72) 
1. NUGROHO NURARIFIN (ID) 
2. MARIA PRISCILLA (ID) 
3. SUGIONO YOPIE (ID) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029909 
(15) 12/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02384 (22) 12/11/2018 
(18) 12/11/2023 
(54) HỘP ĐỰNG BÁNH (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
NGUYỄN HỮU SƠN (VN) 
Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Hữu Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029910 
(15) 12/12/2019 (51) 09-07 
(21) 3-2018-02575 (22) 29/11/2018 
(18) 29/11/2023 

(54) 
VÒI RÓT DÙNG CHO TÚI ĐỰNG 
CHẤT LỎNG 

(28) 1 

(30) 30-2018-0032721 16/07/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
JOONGANG PLATEC CO., LTD (KR) 
102, Suworam 4-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

(72) Oh-Joon KWON (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029911 
(15) 12/12/2019 (51) 13-03 
(21) 3-2018-02645 (22) 10/12/2018 
(18) 10/12/2023 
(54) CẦU ĐẤU (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC 
HÀN (VN) 
8 đường số 5 cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Chí Sỹ (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029912 
(15) 12/12/2019 (51) 13-03 
(21) 3-2018-02646 (22) 10/12/2018 
(18) 10/12/2023 
(54) CẦU ĐẤU (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC 
HÀN (VN) 
8 đường số 5 cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Chí Sỹ (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029913 
(15) 12/12/2019 (51) 26-06 
(21) 3-2019-00028 (22) 03/01/2019 
(18) 03/01/2024 
(54) BỘ ĐÈN PHÍA TRƯỚC CỦA Ô TÔ (28) 1 
(30) 005401759 04/07/2018 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
FERRARI S.P.A. (IT) 
Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy 

(72) Flavio MANZONI (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029914 
(15) 12/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00184 (22) 15/01/2019 
(18) 15/01/2024 

(54) 
NHÃN SẢN PHẨM DẦU THỦY 
LỰC 

(28) 1 

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FTSC (VN) 
Số 42 Bis đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Đinh Tuấn Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029915 
(15) 12/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00185 (22) 15/01/2019 
(18) 15/01/2024 

(54) 
NHÃN SẢN PHẨM DẦU NHỜN Ô 
TÔ 

(28) 1 

(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FTSC (VN) 
Số 42 Bis đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Đinh Tuấn Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

303 

 

(11) 3-0029916 
(15) 12/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00263 (22) 23/01/2019 
(18) 23/01/2024 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD (VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(72) Soo Ah, Kang (KR) 

(74) 
Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

(55)  
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(11) 3-0029917 
(15) 16/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01282 (22) 22/06/2018 
(18) 22/06/2023 
(54) BAO BÌ PHÂN BÓN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY TNHH LƯU PHAN (VN) 
Tổ 1, ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(72) Lưu Hữu Thuận (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029918 
(15) 16/12/2019 (51) 06-01 
(21) 3-2018-01496 (22) 18/07/2018 
(18) 18/07/2023 
(54) GHẾ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DAFI TROPICDANE FURNITURE (VN) 
Thửa đất số 571, tờ bản đồ số 14, ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

(72) Carsten Jensen Lehn (DK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O (S&O IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029919 
(15) 16/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00048 (22) 04/01/2019 
(18) 04/01/2024 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀ HIỆP (VN) 
Số 47, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(72) Đinh Thị Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029920 
(15) 16/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2019-00049 (22) 04/01/2019 
(18) 04/01/2024 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀ HIỆP (VN) 
Số 47, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(72) Đinh Thị Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt (IPASPRO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029921 
(15) 16/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00053 (22) 05/01/2019 
(18) 05/01/2024 
(54) HỘP ĐỰNG PHẤN NỀN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
ZERO TO SEVEN INC. (KR) 
(SANGAM-DONG, YTN-NEWSQUARE) 17F/18F. 76, Sangamsan-ro, Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(72) Kim Hyeon Jeong (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(55)  

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

309 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

310 

 

(11) 3-0029922 
(15) 16/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-00827 (22) 20/04/2018 
(18) 20/04/2023 
(54) HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG HUY (VN) 
Số 22-24, ngõ 23, tổ dân phố số 3, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(72) Nguyễn Quang Huy (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029923 
(15) 16/12/2019 (51) 08-06; 12-16 
(21) 3-2018-01130 (22) 29/05/2018 
(18) 29/05/2023 
(54) BẢN LỀ CỬA SAU (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Ô TÔ QUYỀN (VN)
Lô 2A Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(72) Hứa Duy Luân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029924 
(15) 16/12/2019 (51) 06-06 
(21) 3-2018-01447 (22) 12/07/2018 
(18) 12/07/2023 
(54) GIÁ TREO QUẦN ÁO (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/06/2019 375A 

(73) 
PARK, YOUNG MAN (KR) 
9, Hangeo 1-gil, Gyenam-myeon, Jangsu-gun, Jeollabuk-do, Republic of Korea 

(72) Kang, Rae Seung (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 3-0029925 
(15) 16/12/2019 (51) 06-01 
(21) 3-2018-01450 (22) 12/07/2018 
(18) 12/07/2023 
(54) GHẾ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
KANG, RAE SEUNG (KR) 
3rd Floor, 100 Poeun-Ro, Mapo-Gu, Seoul, South Korea 

(72) Kang, Rae Seung (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 3-0029926 
(15) 16/12/2019 (51) 19-08 
(21) 3-2018-01565 (22) 27/07/2018 
(18) 27/07/2023 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG (VN) 
Số 12 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

(72) Nguyễn Văn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029927 
(15) 16/12/2019 (51) 25-03 
(21) 3-2018-02146 (22) 10/10/2018 
(18) 10/10/2023 
(54) HỘP NGỦ (28) 1 
(30) 2018-010361 14/05/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
HAMATOMO SHOJI CO., LTD. (JP) 
331-21, Sunayama-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0926 Japan 

(72) Keiji OISHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029928 
(15) 16/12/2019 (51) 25-03 
(21) 3-2018-02147 (22) 10/10/2018 
(18) 10/10/2023 
(54) HỘP NGỦ (28) 1 
(30) 2018-010362 14/05/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
HAMATOMO SHOJI CO., LTD. (JP) 
331-21, Sunayama-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0926 Japan 

(72) Keiji OISHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029929 
(15) 16/12/2019 (51) 19-06 
(21) 3-2018-02364 (22) 07/11/2018 
(18) 07/11/2023 
(54) ỐNG MỰC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029930 
(15) 16/12/2019 (51) 23-03 
(21) 3-2018-02648 (22) 10/12/2018 
(18) 10/12/2023 
(54) NỒI HƠI (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ NHIỆT ĐIỆN VÀ XÂY LẮP (VN) 
Cụm CN Cành Hầu, Lãm Hà, Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(72) Đặng Vũ Nguyên (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029931 
(15) 17/12/2019 (51) 25-01 
(21) 3-2018-02711 (22) 14/12/2018 
(18) 14/12/2023 
(54) VIÊN GẠCH (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN (VN) 
Tầng 8, 12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đinh Hồng Kỳ (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029932 
(15) 17/12/2019 (51) 23-02 
(21) 3-2018-02826 (22) 25/12/2018 
(18) 25/12/2023 
(54) MÁY SẤY TAY (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029933 
(15) 17/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00468 (22) 21/02/2019 
(18) 21/02/2024 
(54) HỘP ĐỰNG THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO (VN) 
Số 103A, ngõ 175/5, phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thế Toàn (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029934 
(15) 17/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00469 (22) 21/02/2019 
(18) 21/02/2024 
(54) HỘP ĐỰNG THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO (VN) 
Số 103A, ngõ 175/5, phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thế Toàn (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

(55)  
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(11) 3-0029935 
(15) 17/12/2019 (51) 08-03 
(21) 3-2019-00524 (22) 27/02/2019 
(18) 27/02/2024 
(54) KÉO (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029936 
(15) 17/12/2019 (51) 08-03 
(21) 3-2019-00525 (22) 27/02/2019 
(18) 27/02/2024 
(54) KÉO (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029937 
(15) 17/12/2019 (51) 19-02 
(21) 3-2019-00526 (22) 27/02/2019 
(18) 27/02/2024 
(54) CÁI DẬP GHIM (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029938 
(15) 17/12/2019 (51) 03-01 
(21) 3-2019-00568 (22) 07/03/2019 
(18) 07/03/2024 
(54) BA LÔ (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029939 
(15) 17/12/2019 (51) 03-01 
(21) 3-2019-00569 (22) 07/03/2019 
(18) 07/03/2024 
(54) BA LÔ (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029940 
(15) 17/12/2019 (51) 03-01 
(21) 3-2019-00570 (22) 07/03/2019 
(18) 07/03/2024 
(54) BA LÔ (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029941 
(15) 17/12/2019 (51) 03-01 
(21) 3-2019-00571 (22) 07/03/2019 
(18) 07/03/2024 
(54) BA LÔ (28) 4 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029942 
(15) 18/12/2019 (51) 03-01 
(21) 3-2019-00592 (22) 11/03/2019 
(18) 11/03/2024 
(54) BA LÔ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029943 
(15) 18/12/2019 (51) 03-01 
(21) 3-2019-00593 (22) 11/03/2019 
(18) 11/03/2024 
(54) BA LÔ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029944 
(15) 18/12/2019 (51) 03-01 
(21) 3-2019-00594 (22) 11/03/2019 
(18) 11/03/2024 
(54) BA LÔ (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029945 
(15) 18/12/2019 (51) 07-02 
(21) 3-2014-01529 (22) 19/09/2014 
(18) 19/09/2019 
(54) BẾP CỒN (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/11/2014 320A 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT THÀNH 
(VN) 
27A Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Võ Thanh Khâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(72) Nguyễn Kim Giang (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029975 
(15) 20/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00307 (22) 28/01/2019 
(18) 28/01/2024 
(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(72) Nguyễn Kim Giang (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029976 
(15) 23/12/2019 (51) 19-06 
(21) 3-2018-02018 (22) 25/09/2018 
(18) 25/09/2023 
(54) BÚT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029977 
(15) 23/12/2019 (51) 19-06 
(21) 3-2018-02019 (22) 25/09/2018 
(18) 25/09/2023 
(54) BÚT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029978 
(15) 23/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-01990 (22) 21/09/2018 
(18) 21/09/2023 
(54) BAO GÓI KEM (28) 1 
(30) 201830110780.4 23/03/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, Inner Mongolia 010110, 
P.R. China 

(72) 
1. NUGROHO NURARIFIN (ID) 
2. MARIA PRISCILLA (ID) 
3. SUGIONO YOPIE (ID) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029979 
(15) 23/12/2019 (51) 07-02 
(21) 3-2018-01016 (22) 15/05/2018 
(18) 15/05/2023 
(54) NỒI ÁP SUẤT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 26/11/2018 368A 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH (VN) 
Tầng 3 số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 3-0029980 
(15) 23/12/2019 (51) 06-11 
(21) 3-2018-01515 (22) 20/07/2018 
(18) 20/07/2023 
(54) THẢM CHƠI CHO TRẺ (28) 1 
(30) 30-2018-0004598 26/01/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
GGUMBI CO., LTD. (KR) 
A-dong(Jukdong), 81, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34127 Republic of Korea 

(72) Choi, Jinhyi (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029981 
(15) 23/12/2019 (51) 06-11 
(21) 3-2018-01516 (22) 20/07/2018 
(18) 20/07/2023 
(54) THẢM CHƠI CHO TRẺ (28) 1 
(30) 30-2018-0004610 26/01/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
GGUMBI CO., LTD. (KR) 
A-dong(Jukdong), 81, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34127 Republic of Korea 

(72) Choi, Jinhyi (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029982 
(15) 23/12/2019 (51) 09-07 
(21) 3-2018-01961 (22) 18/09/2018 
(18) 18/09/2023 
(54) NẮP HỘP ĐỰNG (28) 1 
(30) 30-2018-0016260 06/04/2018 KR;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/12/2018 369A 

(73) 
LOCK & LOCK COMPANY LIMITED (KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(72) Nam Soo Jung (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029983 
(15) 23/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02246 (22) 25/10/2018 
(18) 25/10/2023 
(54) BAO GÓI KHĂN ƯỚT (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thủy Lệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029984 
(15) 23/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02247 (22) 25/10/2018 
(18) 25/10/2023 
(54) BAO GÓI KHĂN ƯỚT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thủy Lệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029985 
(15) 23/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02248 (22) 25/10/2018 
(18) 25/10/2023 
(54) BAO GÓI KHĂN ƯỚT (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thủy Lệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029986 
(15) 23/12/2019 (51) 09-05 
(21) 3-2018-02249 (22) 25/10/2018 
(18) 25/10/2023 
(54) BAO GÓI KHĂN ƯỚT (28) 2 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thủy Lệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029987 
(15) 23/12/2019 (51) 14-03 
(21) 3-2018-02281 (22) 30/10/2018 
(18) 30/10/2023 
(54) MÁY THU HÌNH (28) 1 
(30) 2018-009888 07/05/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
SHARP KABUSHIKI KAISHA (JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 

(72) 
1. YASUTAKA SHIMAMOTO (JP) 
2. AKIHIKO HOTTA (JP) 
3. TAKESHI KODERA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029988 
(15) 23/12/2019 (51) 14-03 
(21) 3-2018-02282 (22) 30/10/2018 
(18) 30/10/2023 
(54) MÁY THU HÌNH (28) 1 
(30) 2018-010277 11/05/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/02/2019 371A 

(73) 
SHARP KABUSHIKI KAISHA (JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 

(72) 
1. YASUTAKA SHIMAMOTO (JP) 
2. AKIHIKO HOTTA (JP) 
3. TAKESHI KODERA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 3-0029989 
(15) 23/12/2019 (51) 12-16; 15-01 
(21) 3-2018-02576 (22) 29/11/2018 
(18) 29/11/2023 
(54) THÂN BỘ PHẬN LY HỢP (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 
T.P.P.CO. (JP) 
3-1, Jittyo Tobe-cho Iyo-gun Ehime 7912113, Japan 

(72) Takeshi SHIGEMATSU (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029990 
(15) 23/12/2019 (51) 09-01 
(21) 3-2019-00256 (22) 23/01/2019 
(18) 23/01/2024 
(54) CHAI ĐỰNG NƯỚC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/04/2019 373A 

(73) 
CÔNG TY TNHH DATAFA (VN) 
Số 28/23, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(72) Phạm Thành Danh (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029991 
(15) 24/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00825 (22) 01/04/2019 
(18) 01/04/2024 
(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/06/2019 375A 

(73) 
TRẦN HUỆ TRÂN (VN) 
Số 107 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Huệ Trân (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029992 
(15) 24/12/2019 (51) 14-03 
(21) 3-2018-02257 (22) 26/10/2018 
(18) 26/10/2023 
(54) ĐIỆN THOẠI (28) 2 
(30) 201830187280.0 28/04/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. (CN) 
#283, BBK Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860, China 

(72) Xianwen Xu (CN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 3-0029993 
(15) 24/12/2019 (51) 14-03 
(21) 3-2018-02258 (22) 26/10/2018 
(18) 26/10/2023 
(54) ĐIỆN THOẠI (28) 2 
(30) 201830188254.X 28/04/2018 CN;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/01/2019 370A 

(73) 
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. (CN) 
#283, BBK Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860, China 

(72) Xianwen Xu (CN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 3-0029994 
(15) 24/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2018-02530 (22) 26/11/2018 
(18) 26/11/2023 
(54) HỘP ĐỰNG THUỐC (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 25/03/2019 372A 

(73) 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM GIA 
PHÁT (VN) 
Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Trần Khắc Xuân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 3-0029995 
(15) 24/12/2019 (51) 02-04 
(21) 3-2018-02766 (22) 20/12/2018 
(18) 20/12/2023 
(54) ĐẾ GIÀY (28) 1 
(30) 005318433 20/06/2018 EM;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
CHRISTIAN LOUBOUTIN (FR) 
1 rue Volney, F-75002 Paris, France 

(72) Christian Louboutin (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 3-0029996 
(15) 24/12/2019 (51) 09-03 
(21) 3-2019-00113 (22) 10/01/2019 
(18) 10/01/2024 
(54) HỘP ĐỰNG (28) 1 
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
NGUYỄN BẮC HẢI (VN) 
E10/103 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Bắc Hải (VN) 
(55)  
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(11) 3-0029997 
(15) 24/12/2019 (51) 15-99 
(21) 3-2019-00407 (22) 14/02/2019 
(18) 14/02/2024 
(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 2 
(30) 2018-018863 30/08/2018 JP; 2018-018862 30/08/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. SOICHI SATO (JP) 
2. KEN TAMURA (JP) 
3. MAKOTO YAEGASHI (JP) 
4. KAZUFUMI WAKI (JP) 
5. NAOKI SHINJO (JP) 
6. SEIICHI NAGURA (JP) 
7. KENTA ONUKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029998 
(15) 24/12/2019 (51) 15-99 
(21) 3-2019-00408 (22) 14/02/2019 
(18) 14/02/2024 
(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 2 
(30) 2018-018865 30/08/2018 JP; 2018-018864 30/08/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. SOICHI SATO (JP) 
2. KEN TAMURA (JP) 
3. MAKOTO YAEGASHI (JP) 
4. KAZUFUMI WAKI (JP) 
5. NAOKI SHINJO (JP) 
6. SEIICHI NAGURA (JP) 
7. KENTA ONUKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0029999 
(15) 24/12/2019 (51) 15-99 
(21) 3-2019-00409 (22) 14/02/2019 
(18) 14/02/2024 
(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 2 
(30) 2018-018867 30/08/2018 JP; 2018-018866 30/08/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. SOICHI SATO (JP) 
2. KEN TAMURA (JP) 
3. MAKOTO YAEGASHI (JP) 
4. KAZUFUMI WAKI (JP) 
5. NAOKI SHINJO (JP) 
6. SEIICHI NAGURA (JP) 
7. KENTA ONUKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 3-0030000 
(15) 24/12/2019 (51) 15-99 
(21) 3-2019-00410 (22) 14/02/2019 
(18) 14/02/2024 
(54) XI LANH THUỶ LỰC (28) 2 
(30) 2018-018869 30/08/2018 JP; 2018-018868 30/08/2018 JP;  
(45) 30/01/2020 382B (43) 27/05/2019 374A 

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. SOICHI SATO (JP) 
2. KEN TAMURA (JP) 
3. MAKOTO YAEGASHI (JP) 
4. KAZUFUMI WAKI (JP) 
5. NAOKI SHINJO (JP) 
6. SEIICHI NAGURA (JP) 
7. KENTA ONUKI (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

418 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

419 

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 382 TẬP B -  QUYỂN 2 (01.2020) 

420 

 

(11) 3-0030001 
(15) 24/12/2019 (51) 27-05 
(21) 3-2015-00438 (22) 19/03/2015 
(18) 19/03/2020 
(54) BẬT LỬA (28) 1 
(30) 201430349449.X 19/09/2014 CN;  
(45) 30/01/2020   382B (43) 25/09/2015   330A 

(73) 
SWEDISH MATCH LIGHTERS B.V. (NL) 
A.H.G. Fokkerstraat 5, 9403 AM Assen, Netherlands 

(72) Carel Sewalt (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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PhÇn II 
  

söa ®æi, gia h¹n, cÊp l¹i, chÊm døt, huû bá v¨n b»ng b¶o hé, 

QUYÕT §ÞNH GI¶I QUYÕT KHIÕU N¹I 
 

 

1 - SöA §æi v¨n b»ng b¶o hé 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46242w/QĐ-SHTT, ngày: 09/12/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
23975 01/06/2017 

25018 27/10/2017 

25719 07/02/2018 

25736 07/02/2018 

25737 07/02/2018 

26673 05/06/2018 

26674 05/06/2018 

27694 05/12/2018 

28845 24/07/2019 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. RYNAN TECHNOLOGIES PTE. LTD. (SG) 
8 Cross Street, # 24-03 / 04, Manulife Tower, Singapore 048424 

 
 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46329w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

(11) Số văn bằng: 16663 (15) Ngày cấp: 25/04/2012 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH Kido - Nhà Bè (VN) 
Số 370 đường Gò Ô Môi, khu phố 02, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46331w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
24833 02/10/2017 

24834 02/10/2017 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty cổ phần sơn NISHU (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
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 Quyết định sửa bằng số: 46332w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

(11) Số văn bằng: 14042 (15) Ngày cấp: 19/01/2010 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (VN) 
Phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46333w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

(11) Số văn bằng: 20943 (15) Ngày cấp: 14/05/2015 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Công ty TNHH Oanh My (VN) 
53 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46335w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

(11) Số văn bằng: 14246 (15) Ngày cấp: 27/04/2010 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(73) Nội dung mới:  

 
1. Mahaphant Development Co., Ltd. (TH) 
No.90, Village No.1, Na Mai Sub-district, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani 
Province 12140, Thailand 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46337w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
27936 09/01/2019 

28268 07/03/2019 

29136 20/09/2019 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. RYNAN TECHNOLOGIES PTE. LTD. (SG) 
8 Cross Street, # 24-03 / 04, Manulife Tower, Singapore 048424 

 
 

 Quyết định sửa bằng số: 46338w/QĐ-SHTT, ngày: 16/12/2019 

(11) Số văn bằng  (15) Ngày cấp  
22743 30/09/2016 

22898 21/10/2016 

22899 21/10/2016 

22900 21/10/2016 
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22901 21/10/2016 

23037 17/11/2016 

23057 21/11/2016 

23468 14/03/2017 

23469 14/03/2017 

23796 12/05/2017 

24720 20/09/2017 

24922 13/10/2017 

24923 13/10/2017 

24924 13/10/2017 
26110 26/03/2018 

26257 10/04/2018 
27323 02/10/2018 

27729 10/12/2018 
27730 10/12/2018 
27733 10/12/2018 

 Mục sửa đổi:Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 

(732) Nội dung mới:  

 
1. Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO) (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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2 - gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp  
 
 
 

 Quyết định gia hạn số: 46301w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

25910 19/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CAPBRAN HOLDINGS, LLC. (US) 
11601 Wilshire Blvd., Suite 2300, Los Angeles, CA 90025, U.S.A. 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46302w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21853 27/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
OMRON HEALTHCARE CO., LTD. (JP) 
53, Kunotsubo,Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0002 Japan 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46303w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14870 23/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 

 
 Quyết định gia hạn số: 46304w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21833 22/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
BROTHER INDUSTRIES, LTD. (JP) 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 
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 Quyết định gia hạn số: 46305w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14674 23/09/2024 

14676 23/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
LOCK & LOCK COMPANY LIMITED (KR) 
Lock & Lock Bldg. 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

 
 

 
 Quyết định gia hạn số: 46306w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14871 23/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 
 

 Quyết định gia hạn số: 46307w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21726 22/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 
 

 Quyết định gia hạn số: 46308w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21509 05/06/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
BOSE CORPORATION (US) 
The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of 
America 
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 Quyết định gia hạn số: 46309w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21439 01/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
SOCIETE BIC (FR) 
14 rue Jeanne d'Asnieres, 92 110 Clichy, France

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46310w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21862 04/08/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
TATA MOTORS LIMITED (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma Chowk, Mumbai 400 001, 
Maharashtra, India 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46311w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21818 14/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL) 
High Tech Campus 5, AE Eindhoven, 5656, The Netherlands 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46312w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

27384 16/05/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, United States of America

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46313w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21782 15/09/2024 
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(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46314w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21783 15/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46315w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21785 15/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46316w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21560 14/07/2024 

21561 14/07/2024 

21562 14/07/2024 

21563 14/07/2024 

21564 14/07/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
SANTONI S.P.A. (IT) 
Via Carlo Fenzi, 14, 25135 BRESCIA, ITALY

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46317w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

23012 01/08/2024 
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(73) 
Chủ Văn bằng: 
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH (DE)
51368 Leverkusen, Germany 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46318w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14688 24/08/2024 

 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
FERRARI S.P.A (IT) 
Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46319w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

23376 09/01/2025 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
RICOH COMPANY, LTD. (JP) 
3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46320w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21496 23/09/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
HSIEN-CHEN CHEN (TW) 
18F.-2, No. 21, Ln. 35, Sec. 2, Sanmin Rd., Banqiao Dist., New Taipei City, 
Taiwan 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46321w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14573 08/07/2024 

14574 08/07/2024 

21693 10/07/2024 

21694 10/07/2024 

21695 10/07/2024 

21696 10/07/2024 
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(73) 
Chủ Văn bằng: 
FERRARI S.P.A. (IT) 
Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46322w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
21861 04/08/2024 

 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
TATA MOTORS LIMITED (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma Chowk, Mumbai 400 001, 
Maharashtra, India 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46323w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15731 26/08/2024 

15732 26/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
YKK CORPORATION (JP) 
1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46324w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21784 15/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46325w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14546 05/08/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
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 Quyết định gia hạn số: 46326w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14282 14/07/2024 

21663 06/01/2025 

23840 03/12/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG (VN)
Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46327w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14953 17/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
HJC CO., LTD. (KR) 
54-2 Seo-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, Korea

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46328w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

21738 09/12/2024 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH THÁI HÀ (VN) 
Số 38, đường ĐX 39, tổ 9, khu phố 1, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46330w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

15633 25/09/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
LÊ MINH TÂM (VN) 
3A Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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 Quyết định gia hạn số: 46334w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14879 19/11/2024 

14881 23/11/2024 

14882 23/11/2024 

14885 14/12/2024 

14888 16/12/2024 

14969 19/11/2024 

14970 19/11/2024 

15042 01/12/2024 

15043 01/12/2024 

15044 01/12/2024 

15716 06/05/2025 

15852 18/11/2024 

15853 18/11/2024 

15854 19/11/2024 

15855 19/11/2024 

15856 19/11/2024 

15857 20/11/2024 

15858 20/11/2024 

15859 20/11/2024 

15893 18/11/2024 

18129 07/05/2025 

18131 10/05/2025 

18174 07/05/2025 

22693 27/11/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÀI GÒN - KYMDAN (VN) 
28 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 
 Quyết định gia hạn số: 46336w/QĐ-SHTT, ngày: 13/12/2019 
 

 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  
14884 01/12/2024 

15419 14/12/2024 

15459 23/11/2024 

18130 07/05/2025 
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(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÀI GÒN - KYMDAN (VN) 
28 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46356w/QĐ-SHTT, ngày: 17/12/2019 

  
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

14042 21/11/2023 
 

(73) 

Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM (VN) 
Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
 

 Quyết định gia hạn số: 46357w/QĐ-SHTT, ngày: 17/12/2019 

 
 (11) Số văn bằng  (18) Gia hạn đến ngày  

20943 26/06/2024 
 

(73) 
Chủ Văn bằng: 
CÔNG TY TNHH OANH MY (VN) 
05 Trịnh Lỗi, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 
 

______________________________________________________________________________________ 



STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 
LI£N QUAN

1 46230W /Q§-SHTT 06/12/2019 RB3-2019-01515 3-0023975
2 46231W /Q§-SHTT 06/12/2019 RB3-2019-00363 3-0021926

3 - CẤP LẠI HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ
a - Cấp lại Bằng độc quyền kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp

Sè ký hiÖu v¨n 
b¶n
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CHUYỂN GIAO QUYỀN Së H÷u C«ng NghiÖp

STT
Ngμy ban 

hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n/B»NG 
LI£N QUAN

1 46297 /Q§-SHTT 13/12/2019 CB3-2018-00536 3-0025145
2 46298 /Q§-SHTT 13/12/2019 CB2-2019-00534 3-0019558
3 46299 /Q§-SHTT 13/12/2019 CB3-2019-00418 3-0018290
4 46300 /Q§-SHTT 13/12/2019 CB3-2019-00419 3-0018677

KiÓu d¸ng c«ng nghiÖp

Sè ký hiÖu v¨n 
b¶n

PHẦN III

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
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